
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 11, ngõ 11, tổ 12, đường Ngõ Cầu, Phường Đồng Mai, Quận Hà Đông, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

06/10/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SỸ AN

0110499423

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

2. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
- Đại lý bán hàng hóa;
- Môi giới mua bán hàng hóa
 (Loại trừ hoạt động đấu giá tài sản)

4610

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện.
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu 
(ô dù, lều xếp, nhà bạt di động)

4649

4. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(Trừ họp báo)

8230

5. Dịch vụ đóng gói
(Loại trừ đóng gói bảo quản dược liệu)

8292

6. Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự 9524

7. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản

6810

8. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản (Trừ đấu giá, tư vấn 
pháp luật)

6820

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ SỸ AN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SY AN PRODUCTION TRADING AND 
SERVICES COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0977.048.048
Email:

Fax:
Website:
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9. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

10. Cho thuê xe có động cơ 7710

11. Bán buôn tổng hợp
(Loại trừ hoạt động đấu giá tài sản, các mặt hàng thuộc danh 
mục hàng hóa cấm kinh doanh)

4690

12. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết:
- Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket);
- Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket);
- Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác
(Loại trừ hoạt động đấu giá tài sản)

4719

13. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

14. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
Chi tiết:
- Sản xuất gỗ dán, bìa giấy đủ mỏng để sử dụng dán hoặc làm 
gỗ dán hoặc sử dụng cho mục đích khác;
- Sản xuất gỗ lạng, ván mỏng và các loại ván, tấm mỏng bằng 
gỗ tương tự;
- Sản xuất gỗ mảnh hoặc gỗ thớ;
- Sản xuất gỗ ván ghép và vật liệu dúng để cách nhiệt bằng 
thủy tinh
- Sản xuất gỗ dán mỏng, gỗ trang trí ván mỏng

1621(Chính)

15. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ 4784

16. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(không bao gồm Đấu giá bán lẻ qua internet)

4791

17. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

18. Cơ sở lưu trú khác 5590

19. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

20. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

21. Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí 7721

22. Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác 7729

23. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

24. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

25. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

26. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

27. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(Loại trừ: Bán lẻ vàng; bán lẻ súng, đạn loại dùng đi săn hoặc 
thể thao; bán lẻ tem và tiền kim khí) 

4773
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
VĂN SỸ

Việt 
Nam

Xóm 4, Xã Hải Anh, 
Huyện Hải Hậu, Tỉnh 
Nam Định, Việt Nam

600.000.000 60,000 036083013863

2 VŨ THỊ 
THƯƠNG

Việt 
Nam

Xóm 4, Xã Hải Anh, 
Huyện Hải Hậu, Tỉnh 
Nam Định, Việt Nam

400.000.000 40,000 040187001976  

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       036083013863
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Xóm 4, Xã Hải Anh, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Xóm 4, Xã Hải Anh, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN SỸ Nam

20/10/1983 Kinh Việt Nam

20/04/2023 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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